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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Quản lý kế hoạch giảng dạy

Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Trang 1

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 20). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 15/01/2024

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

1

846097 Thực tập 1

3 45

01

2 1 5 TTSP31 DQG1211 -2---678--------------

2 3 45 2 6 5 TTSP31 DQG1211 -2---678--------------

3 3 45 3 1 5 TTSP31 DQG1211 -2---678--------------

4 3 45 3 6 5 TTSP31 DQG1211 -2---678--------------

5 3 45 4 1 5 TTSP31 DQG1211 -2---678--------------

6 3 45 4 6 5 TTSP31 DQG1211 -2---678--------------

7 3 45 5 1 5 TTSP31 DQG1211 -2---678--------------

8 3 45 5 6 5 TTSP31 DQG1211 -2---678--------------

9 3 45 6 1 5 TTSP31 DQG1211 -2---678--------------

10 3 45 6 6 5 TTSP31 DQG1211 -2---678--------------

11 3 45 7 1 5 TTSP31 DQG1211 -2---678--------------

12 3 45 7 6 5 TTSP31 DQG1211 -2---678--------------

13

846098 Thực tập 2

6 40

01

2 1 5 TTSP15 DQG1201 -2---6789012----------

14 6 40 2 6 5 TTSP10 DQG1201 -2---6789012----------

15 6 40 3 1 5 TTSP10 DQG1201 -2---6789012----------

16 6 40 3 6 5 TTSP10 DQG1201 -2---6789012----------

17 6 40 4 1 5 TTSP10 DQG1201 -2---6789012----------

18 6 40 4 6 5 TTSP10 DQG1201 -2---6789012----------

19 6 40 5 1 5 TTSP10 DQG1201 -2---6789012----------

20 6 40 5 6 5 TTSP15 DQG1201 -2---6789012----------

21 6 40 6 1 5 TTSP10 DQG1201 -2---6789012----------

22 6 40 6 6 5 TTSP15 DQG1201 -2---6789012----------

23 6 40 7 1 5 TTSP11 DQG1201 -2---6789012----------

24 6 40 7 6 5 TTSP10 DQG1201 -2---6789012----------



Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024

Thời khóa biểu đăng ký môn học

Ngày in : 01/12/2023 14:49 Trang 2

Lưu ý: mỗi ký tự trong dãy 123456789123456 ...(trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ. Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ 1 của học kỳ (Tuần 20). Các ký tự 1 kế tiếp nếu có diên tả tuần thứ 11,21... của học
kỳ. Ngày bắt đầu học kỳ: 15/01/2024

STT Mã MH Tên môn học
Số
TC

Sỉ số Họ và tên
Mã viên

chức
Nhóm Tổ TH Thứ

Tiết
BĐ

Số tiết Mã phòng Tên lớp Tuần học

25 846301 Tâm lí học lứa tuổi và Tâm lí học sư phạm 3 46 Nguyễn Thị Hồng Hoa 10312 01 6 1 3 1.A102 DQG1231 12---6789012345678----

26 846306 Kinh tế học giáo dục 3 46 Nguyễn An Hòa 11316 01 5 1 3 C.A305 DQG1231 12---6789012345678----

27 846309 Giáo dục môi trường 3 46 Đặng Hồng Duyên 10377 01 3 1 3 1.C304 DQG1231 12---6789012345678----

28 846311
Lao động và nhân cách của người chuyên
viên QLGD và hành chính giáo dục

3 56 Nguyễn Huy Dũng 11539 01 3 6 3 1.C205 DQG1221 12---6789012345678----

29 846313 Tổ chức cơ sở giáo dục 3 50 Cao Thị Thanh Xuân 11266 01 5 6 3 C.A505 DQG1221 12---6789012345678----

30
846315 Đảm bảo chất lượng giáo dục

3 50 Lê Chi Lan 10062
01

4 4 2 C.E606 DQG1211 --------901234567-----

31 3 50 Lê Chi Lan 10062 6 3 3 C.A306 DQG1211 --------901234567-----

32
846316 Quản lí nhân sự trong cơ sở giáo dục

3 45 Trần Ngọc Cẩn 10201
01

4 8 3 1.A102 DQG1211 --------901234567-----

33 3 45 Trần Ngọc Cẩn 10201 6 9 2 C.A305 DQG1211 --------901234567-----

34 846321
Nghiệp vụ công tác văn thư trong cơ sở giáo
dục

3 56 Trần Ngọc Cẩn 10201 01 6 6 3 C.A305 DQG1221 12---6789012345678----

35
846324 Quản lí người học trong cơ sở giáo dục

3 56 Nguyễn Huy Dũng 11539
01

2 6 2 1.C201 DQG1221 12---678901234--------

36 3 56 Nguyễn Huy Dũng 11539 3 9 2 1.C205 DQG1221 12---678901234--------

37
846326

Quản lí việc xây dựng và phát triển chương
trình giáo dục

3 45 Nguyễn Huy Dũng 11539
01

2 3 3 1.C201 DQG1211 --------901234567-----

38 3 45 Nguyễn Huy Dũng 11539 3 4 2 1.C204 DQG1211 --------901234567-----

39
846329 Quản lí dự án giáo dục

3 45 Đặng Hồng Duyên 10377
01

5 1 3 1.C204 DQG1211 --------901234567-----

40 3 45 Đặng Hồng Duyên 10377 6 1 2 C.A301 DQG1211 --------901234567-----

41 846401 Giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống 3 46 Lý Kiều Hưng 10012 01 2 3 3 C.B103 DQG1231 12---6789012345678----

42 846405 Tâm lí học quản lí - Giao tiếp trong QLGD 3 56 Nguyễn Thị Hồng Hoa 10312 01 2 8 3 1.C201 DQG1221 12---6789012345678----

43 846406
Phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý
giáo dục

2 56 Nguyễn An Hòa 11316 01 5 4 2 C.A303 DQG1221 12---6789012345678----

Ngày.......tháng........năm..........

Người lập biểu


